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PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ)
Câu 1. Ý nào dưới đây không đúng về đặc điểm cơ bản của EU	
A. mức độ liên kết, thống nhất ngày càng cao
B. EU được mở rộng theo các hướng khác nhau trong không gian địa lý
C. tất cả các nước EU sử dụng đồng Ơ­ rô làm đồng tiền chung
   D. số lượng các nước thành viên tăng liên tục 
Câu 2. Cho bảng số liệu sau (Đơn vị: %)  
	Chỉ số
	EU
	Hoa Kỳ
	Nhật Bản
	Trung Quốc
	Các nước còn lại

	GDP
	31,0
	28,5
	11,3
	4,0
	25,2

	Dân số
	7,1
	4,6
	2,0
	20,3
	66,0


Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện Tỉ trọng GDP, Dân số của EU so với 1 số nước trên thế giới năm 2004
A. Biểu đồ cột	B. Biểu đồ đường	C. Biểu đồ miền	D. Biểu đồ tròn
Câu 3. Hoa Kỳ xếp thứ nhất thế giới về sản lượng
A. dầu thô	B. khí đốt	C. than đá	D. điện
Câu 4. Trụ sở của EU đặt ở
A. Tu lu dơ	B. Brúc­ xen	C. Giơ ne vơ	D. Bec lin
Câu 5. Câu nào sau đây không chính xác về nông nghiệp Hoa Kỳ
A. Gồm các vùng chuyên canh và đa canh
B. Có nền nông nghiệp lớn và hiện đại nhất thế giới
C. Giá trị và tỉ trọng nông nghiệp nhỏ nhất trong cơ cấu ngành kinh tế
Số lượng trang trại tăng và diện tích trang trại giảm 
Câu 6. Cơ cấu ngành công nghiệp của Hoa Kì có xu hướng:
A. Tăng tỉ trọng ngành hàng tiêu dùng
B. Tăng tỉ trọng ngành cơ khí, điện tử
C. Giảm ngành luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa
D. Giảm tỉ trọng hàng không, vũ trụ, điện tử
Câu 7. Cảng nào sau đây của Hoa Kỳ gần nước ta hơn cả
A. Si ca gô	B. Hao ­ xtơn	C. Bô ­ xtơn	D. Lôt an ­ giơ ­let
Câu 8. Sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp Hoa Kỳ đang thay đổi theo hướng
A. giảm tỉ trọng giá sản lượng ở vùng Đông bắc, tăng tỉ trọng ở vùng phía Nam
B. giảm tỉ trọng sản lượng ở vùng Đông bắc, tăng tỉ trọng ở vùng phía Tây và phía Nam
C. giảm đầu tư vào vùng Đông bắc, tăng đầu tư vào trong phía Tây
D. tăng cường đầu tư vào vùng nội điạ và duyên hải Thái Bình Dương
Câu 9. Nước thuộc châu Âu, nhưng hiện nay chưa gia nhập EU là:
A. Hà Lan.	B. Thuỵ Sĩ.	C. Đan Mạch.	D. Ai len.
Câu 10. Tiếp giáp Mỹ Latinh đem lại thuận lợi tiêu biểu gì cho kinh tế Hoa Kỳ?
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A. Cung cấp ngliệu, lao động, thị trường
C. Thuận lợi chuyển giao KHKT
B. 
Thuận lợi giao lưu kinh tế với Nam Mỹ
 D.Thuận lợi hợp tác về kinh tế biển

Câu 11. Các nước có vai trò sáng lập EU là:
A. Anh, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy	B. Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Luc­xăm­bua


C. Anh, Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Ý
D. 
Hà Lan, Ba Lan, Đức, Ý, Na Uy

Câu 12. Nền kinh tế Hoa Kỳ Giữ Vị trí hàng đầu thế giới từ
A. đầu thế kỉ XX	B. cuối thế kỉ XIX
C. từ sau đại chiến thế giới lần thứ nhất	D. từ sau đại chiến thế giới lần thứ II
Câu 13. Lãnh thổ ở trung tâm Bắc Mĩ từ Bắc xuống Nam có khí hậu:
A. Hàn đới, ôn đới	B. Ôn đới, hàn đới
C. Ôn đới, cận nhiệt	D. Nhiệt đới, cận nhiệt
Câu 14. Liên kết vùng Ma­xơ Rai­nơ có vị trí ở khu vực biên giới của các nước:
A. Hà Lan, Pháp, Đức	B. Đức, Bỉ, Hà Lan
C. Ba Lan, Đan Mạch, Bỉ	D. Pháp, Đức, Ý
Câu 15. Dân cư của Hoa Kì phân bố chủ yếu ở :
A. Phía đông, tập trung nhiều Trung Tâm và phía Tây
B. Tập trung dọc biên giới với Mexico và Canada
C. Vùng Trung tâm và vùng ven biển Thái Bình Dương
D. Vùng Đông Bắc, ven Thái Bình Dương ở phía Tây Nam
Câu 16. Khoáng sản có nhiều ở miền núi Apapat là ?
A. than đá, dầu khí	B. than đá, sắt
C. than đá, kim loại màu	D. kim loại màu, dầu khí

PHẦN TỰ LUẬN (6đ)
Câu 1(2đ): Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung Euro là bước tiến mới của sự  liên kết EU?
Câu 2(1đ):  Nêu đặc điểm của vị trí địa lý Hoa Kỳ?
Câu 3(3đ): Cho bảng số liệu cơ cấu GDP của Hoa Kỳ:                           Đơn vị: %
	Năm
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	1960
	4
	33,9
	62,1

	2004
	0,9
	19,7
	79,4


a, Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Hoa Kỳ năm 1960 và năm 2004.
b, Nhận xét xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP của Hoa Kỳ.
--- HẾT ---
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